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Dự 
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Tên dự án Lĩnh vực dự thi

Số 

lượng 

thí sinh

Họ và tên thí sinh Ngày sinh
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Giới 

tính
Lớp

1 4.01
Cao trầu không, lá sung điều trị các vết bỏng và các vết 

thương bầm tím, đau xương khớp, nhức mỏi chân tay

Y sinh và khoa học 

sức khỏe
1 Lê Trung Nghĩa 12/6/2006 Kinh Nam 12A4

2 Phùng Thị Thanh Tâm          25/02/2004 Kinh Nữ 12H7

Hồ Minh Tuệ 04/7/2004 Kinh Nữ 12TS7

2 Đào Văn Được 02/04/2004 Kinh Nam 12A1

Đặng Thúy Hiền 27/3/2004 Kinh Nữ 12A2

4 4.04 Khẩu trang diệt Virus
Y sinh và khoa học 

sức khỏe
1 Vy Minh Nguyệt 07/12/2004 Tày Nữ 12A2

5 5.01
Làm đế lót giày bằng thảo dược để khử mùi hôi, phòng 

bệnh
Kỹ thuật Y sinh 1 Trần Hải Vy 11/12/2005 Kinh Nữ 11A1

2 Hà Thị Thủy Tiên               17/9/2004   Kinh Nữ 12A

Bùi Thiên Hương 20/7/2004 Kinh Nữ 12A

2 Hoàng Anh Trí 30/4/2004 Kinh Nữ 12A5

Phan Thị Tú Quyên 04/8/2004 Kinh Nữ 12A6
17.02

Sirô và trà an thần tiên sen
Y sinh và khoa học 

sức khỏe

17.01

4.02

4.03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước , ngày        tháng 01 năm 2022

7 Nước tẩy rửa sinh học đa năng lên men Vi sinh

Tiếp tục nghiên cứu khẳng định ảnh hưởng của Mitomycin 

C lên sự phát  triển invivo của trứng chuột (Swiss)
2

Y sinh và khoa học 

sức khỏe

LĨNH VỰC: Y SINH VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE, KỸ THUẬT Y SINH, VI SINH

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

6
Sản xuất ethanol từ dịch ép quả điều đã tách tanin và lên 

men bã điều  làm thức ăn chăn nuôi
Vi sinh
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